
Học lực
Hạnh 

kiểm

1 TRẦN NAM HẢI 06/11/2006 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả Giỏi Tốt

Theo CV số 2358/BGDĐT - 

QLCL ngày 22/5/2024 về việc 

miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và xét tuyển thẳng vào đại học, 

cao đẳng năm 2024

2 ĐINH ĐỨC THIỆN 19/10/2006 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả Giỏi Tốt

Theo CV số 2358/BGDĐT - 

QLCL ngày 22/5/2024 về việc 

miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và xét tuyển thẳng vào đại học, 

cao đẳng năm 2024

3 ĐẶNG VĂN HƯNG 14/02/2006 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả Giỏi Tốt

Theo CV số 2358/BGDĐT - 

QLCL ngày 22/5/2024 về việc 

miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và xét tuyển thẳng vào đại học, 

cao đẳng năm 2024

4 NGUYỄN ĐỨC KHẢI 21/05/2006 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả Giỏi Tốt

Theo CV số 2358/BGDĐT - 

QLCL ngày 22/5/2024 về việc 

miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và xét tuyển thẳng vào đại học, 

cao đẳng năm 2024

5 TRẦN ĐÌNH NAM 13/05/2006 THPT chuyên Lê Hồng Phong Tất cả Giỏi Tốt

Theo CV số 2358/BGDĐT - 

QLCL ngày 22/5/2024 về việc 

miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và xét tuyển thẳng vào đại học, 

cao đẳng năm 2024

6 HOÀNG PHƯƠNG LINH 10/05/2006 TT GDTX Trần Phú Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

7 TRỊNH THÁI BẢO 05/12/2005 THPT Mỹ Lộc Tất cả TB Khá Khuyết tật nặng

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định)
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8 TRẦN XUÂN TIÊN 02/03/2006 THPT Xuân Trường B Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

9 BÙI PHAN CẨM VÂN 04/11/2006 THPT Xuân Trường B Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

10 LÊ THÀNH LUÂN 29/10/2006 THPT Nguyễn Trường Thúy Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

11 PHẠM HOÀNG HIỆP 29/11/2006 THPT Giao Thủy B Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

12 PHẠM THỊ THU LINH 12/11/2006 THPT Giao Thủy B Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

13 PHẠM VIỆT HOÀNG 05/06/2003 THPT Giao Thủy B Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

14 PHẠM NGỌC ÁNH 20/10/2006 THPT Quất Lâm Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

15 VŨ THỊ QUẾ 01/02/2006 THPT Quất Lâm Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

16 BÙI XUÂN DIỄN 23/10/2005 THPT Mỹ Tho Tất cả TB Tốt Khuyết tật nặng

17 LẠI THẾ HOÀNG TÙNG 09/10/2006 THPT Lỹ Nhân Tông Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

18 BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG 03/09/2006 THPT Hoàng Văn Thụ Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

19 PHẠM CẨM VI 04/05/2006 THPT Trực Ninh B Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

20 ĐỖ ĐÌNH DUY 25/10/2003 THPT Lê Quý Đôn Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

21 ĐỖ THỊ THU 13/05/2006 THPT Trần Nhân Tông Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

22 HÀ GIA HUY 25/11/2006
TT GDNN-GDTX huyện Nghĩa 

Hưng
Tất cả TB Khá Khuyết tật nặng

23 NGUYỄN TRUNG KIÊN 22/02/2005
TT GDNN-GDTX huyện Nghĩa 

Hưng
Tất cả TB Khá Khuyết tật nặng



24 NGÔ THỊ BÍCH HỒNG 30/09/2006 THPT Trần Quốc Tuấn Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

25 TRỊNH HOÀNG HẢI 26/12/2006 THPT Trần Quốc Tuấn Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

26 NGÔ THỊ LAN 11/05/2006 THPT Trần Quốc Tuấn Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

27 BÙI PHƯƠNG LINH 10/10/2006 THPT Trần Quốc Tuấn Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

28 LÊ THỊ NHÀN 30/12/2006 THPT Trần Quốc Tuấn Tất cả Giỏi Tốt Khuyết tật nặng

29 BÙI VĂN AN 12/02/2006
TT GDNN-GDTX huyện Hải 

Hậu
Tất cả TB Tốt Khuyết tật nặng

30 BÙI PHƯƠNG GIANG 01/01/2006
TT GDNN-GDTX huyện Hải 

Hậu
Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

31 TRẦN MINH TUYÊN 01/11/2005
TT GDNN-GDTX huyện Hải 

Hậu
Tất cả Khá Tốt Khuyết tật nặng

Danh sách gồm 31 thí sinh./.
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